
STT Tên cầu thủ Số áo Đội bóng Số BT

1 Vũ Quang Việt 99 MOBI 7

2 Phan Văn Thái 47 ĐẠI TỪ 7

3 Nguyễn Thế Vinh 97 THIÊN KHÔI FC 4

4 Nguyễn Quang Tình 17 MOBI 3

5 Phan Đức Trung 17 BIDV QUANG TRUNG 3

6 Nguyễn Đình Thiệu 24 BIDV QUANG TRUNG 3

7 Phạm Văn Hội 39 TÙNG ANH 3

8 Nguyễn Tiến Đạt 19 TÙNG ANH 3

9 Phạm Anh Tâm 11 THIÊN KHÔI FC 3

10 Phan Anh Tuấn 18 EOC 3

11 Lê Tuấn Anh 7 EOC 3

12 Nguyễn Hữu Phúc 2 PHOENIX 3

13 Trần Trung Hiếu 10 SHB 3

14 Đồng Văn Đoàn 1 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 3
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15 Nguyễn Kim Ngọc 8 BIDV QUANG TRUNG 2

16 Hàn Mạnh Dũng 25 BIDV QUANG TRUNG 2

17 Nguyễn Hoàng Long 16 BIDV QUANG TRUNG 2

18 Đoàn Ngọc Trượng 21 DTS 2

19 Nguyễn Công Định 18 DTS 2

20 Lê Ngọc Quang 36 DTS 2

21 Trần Việt Phương 10 DTS 2

22 Didier Belibi 69 THIÊN KHÔI FC 2

23 Nguyễn Xuân Sáng 16 THIÊN KHÔI FC 2

24 Phan Bá Quyền 23 MOBI 2

25 Đậu Đức Tú 38 MOBI 2

26 Bùi Anh Thống 8 NGUYỄN TRÃI 2

27 Dương Anh Khôi 29 NGUYỄN TRÃI 2

28 Phan Bá Đức 23 ĐẠI TỪ 2

29 Đặng Hữu Phước 23 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 2

30 Nguyễn Đình Thái 97 EOC 2



31 Bùi Khả Thơ 4 EOC 2

32 Hà Ngọc Anh 17 MỸ ĐÌNH II 2

33 Đào Ngọc Tú 12 MỸ ĐÌNH II 2

34 Nguyễn Văn Thái 6 SHB 2

35 Hà Minh Tân 19 SHB 2

36 Phan Thanh Hưng 7 PHOENIX 2

37 Nguyễn Văn Hùng 8 PHOENIX 2

38 Vũ Đình Đức 8 DTS 1

39 Phạm Thanh Hiếu 19 DTS 1

40 Nguyễn Phúc Thanh 9 DTS 1

41 Bùi Hoàng Nam 37 MỸ ĐÌNH II 1

42 Pape Omar Faye 20 MOBI 1

43 Nguyễn Đăng Khánh 18 MOBI 1

44 Nguyễn Bá Mạnh 11 MOBI 1

45 Trần Nguyên Hưng 87 MOBI 1

46 Nguyễn Anh Sơn 25 MOBI 1



47 Sầm Ngọc Đức 77 EOC 1

48 Đào Đức Quảng 67 EOC 1

49 Huỳnh Anh Trung 12 EOC 1

50 Nghiêm Văn Quang 19 EOC 1

51 Nguyễn Xuân Dương 20 EOC 1

52 Nguyễn Quốc Quân 10 EOC 1

53 Khổng Minh Gia Bảo 18 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 1

54 Nguyễn Văn Long 11 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 1

55 Bùi Văn Hưng 10 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 1

56 Nguyễn Anh Tuấn VPĐ 39 VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG 1

57 Nguyễn Nam Trường 6 NGUYỄN TRÃI 1

58 Nguyễn Như Tuấn 7 NGUYỄN TRÃI 1

59 Nguyễn Thanh Huy 24 NGUYỄN TRÃI 1

60 Lưu Mạnh Phong 18 BIDV QUANG TRUNG 1

61 Hoàng Anh Tuấn 12 BIDV QUANG TRUNG 1

62 Nguyễn Thanh Tùng 6 BIDV QUANG TRUNG 1



63 Nguyễn Hồng Sơn 32 ĐẠI TỪ 1

64 Nguyễn Huy Hoàng 29 ĐẠI TỪ 1

65 Cao Xuân Đạt 15 ĐẠI TỪ 1

66 Nguyễn Hoàng Hiệp 6 ĐẠI TỪ 1

67 Trần Mạnh Dũng 90 ĐẠI TỪ 1

68 Nguyễn Xuân Lộc 18 ĐẠI TỪ 1

69 Đồng Xuân Huynh 21 SHB 1

70 Trương Minh Đức 16 SHB 1

71 Trương Thanh Duy 2 SHB 1

72 Nguyễn Anh Tuấn 77 SHB 1

73 Nguyễn Huy Hoàng SHB 29 SHB 1

74 Nguyễn Văn Hưng 11 SHB 1

75 Nguyễn Duy Kiên 45 PHOENIX 1

76 Nguyễn Hoàng Quân 6 PHOENIX 1

77 Nguyễn Quốc Long 22 PHOENIX 1

78 Nguyễn Trọng Hiếu 19 PHOENIX 1



79 Đào Duy Thành 92 THIÊN KHÔI FC 1

80 Trần Xuân Nghĩa 19 THIÊN KHÔI FC 1

81 Thái Minh Hiếu 20 THIÊN KHÔI FC 1

82 Đặng Quang Huy 21 THIÊN KHÔI FC 1

83 Đặng Tuấn Anh 14 MỸ ĐÌNH II 1

84 Trần Văn Thắng 22 TÙNG ANH 1

85 Nguyễn Sơn Trà 17 TÙNG ANH 1

86 Trần Phú Đạo 7 TÙNG ANH 1

87 Cao Văn Nhật 11 TÙNG ANH 1
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V9: 

V10: 

OWN GOAL (O.G):

Tổng: 

V11: 

V7: None

V8: 

V1: Nguyễn Minh Phúc (10) Nguyễn Trãi

V2: Trần Mạnh Toàn (21) Việt Phương Đông

V3: None

V4: None

V5: None

V6: Lê Văn Duyệt (17) EOC; Đặng Văn Tới (5) Phoenix


